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ĐỀ CƢƠNG SINH 11- HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022-2023 

Câu 1: Trình bày hai con đƣờng thoát hơi nƣớc: Qua khí khổng và qua cutin. 

+ Con đường qua khí khổng (chủ yếu): 

  hi no nư c  v ch   ng của tế   o khí khổng c ng ra   v ch   y cong th o   khí 

khổng      tho t h i nư c   nh  

  hi   t nư c  v ch   ng hết c ng   v ch   y  u i ra   khí khổng đ ng   i   gi   

tho t h i nư c  

+ Con đường qua cutin: Tùy thuộc v o độ   y hay   ng của   p cutin  L p cutin c ng 

  y tho t h i nư c c ng gi   v  ngược   i  

Câu 2: Trình bày các nguồn cung cấp Nitơ cho cây.  

+ Nitơ trong không khí 

 Nit  phân tử (N2) trong khí quyển kho ng gần 80% (cây không thể h p thụ được)  N2 

sau khi được c c vi sinh vật cố định nit  chuyển h a th nh NH3 thì cây   i đồng h a 

được  

+ Nitơ trong đất 

 Nguồn cung c p chủ yếu nit  cho cây    đ t   

 Nit  trong đ t tồn t i   2   ng: Nit  kho ng v  Nit  h u c   

Câu 3: Khi bón nhiều phân bón sẽ gây tác hại nhƣ thế nào? 

 hi   n  ư   ượng phân   n  ư sẽ     x u tính ch t  í h a của đ t  gây ô nhiễ   ôi 

trường nư c  

Câu 4: Trình bày vai trò của quá trình quang hợp. 

- S n phẩ  của qu  trình quang hợp    nguồn chất hữu cơ     th c  n cho sinh vật  ị 

 ưỡng     nguồn nguy n  i u cho công nghiệp  dƣợc  i u ch a  ệnh cho con người  

-Quang hợp chuyển n ng  ượng   t trời th nh n ng  ượng trong c c  i n kết h a h c gi p 

 uy trì ho t động sống của sinh gi i  

-Quang hợp đi u h a không khí  

Câu 5. Lục  ạp  à bào quan quang hợp  

 C u t o  ục   p: L    o quan c  hình cầu ho c hình tr ng  

 Gồ  2 phần chính: Chất nền Stroma: n i  iễn ra c c ph n  ng pha tối  

 Các Tilacoit xếp chồng   n nhau t o th nh c c Grana  Tr n bề mặt ti acoit có h  sắc 

tố quang hợp  n i x y ra c c ph n  ng s ng  xoang ti acoit    n i x y ra c c ph n  ng 

quang phân  i nư c v  qu  trình tổng hợp ATP trong quang hợp  

Câu 6: H  sắc tố quang hợp. 

 Diệp  ục (Sắc tố chính): Diệp  ục a   iệp  ục    

 Carot noit (Sắc tố phụ): Carot n v  xantophy   
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 C c sắc tố h p thụ n ng  ượng  nh s ng v  truy n n ng  ượng đã h p thụ cho di p  ục 

a   trung tâ  ph n  ng  sau đ  quang n ng được chuyển th nh ho  n ng trong ATP  

NADPH.  

Câu 7: Phân bi t pha tối ở các nhóm thực vật 

Tiêu chí Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM 

Môi trường 

sống 

Ôn đ i  cận nhiệt  phổ 

 iến khắp n i  

Vùng nhiệt đ i  cận nhiệt Vùng hoang 

  c khô h n 

Đại diện 
Đậu    a  khoai… Mía  rau   n  ngô… Xư ng rồng  

  a… 

Chất nhận CO2 

đầu tiên 

Rib-1 5điP PEP PEP 

Sản phẩm đầu 

tiên 

APG (3C) AOA (4C) AOA (4C) 

Loại tế bào 
Tế   o  ô  ậu Tế   o  ô  ậu v  tế   o 

v ng  ao      ch 

Tế   o  ô  ậu 

Thời gian diễn 

ra 

Ban ngày Ban ngày Đ   v  ng y 

Hiệu suất QH Trung bình Cao Th p 

 

Câu 8:Trình bày vai trò nƣớc trong quang hợp . 

- L  nguy n  iệu cho pha s ng của quang hợp  qu  trình phân  i nư c  

- L   ung  ôi h a tan c c ch t      ôi trường  iễn ra c c ph n  ng quang hợp  

- Vận chuyển c c ion kho ng từ rễ   n     đống    khí khổng  

   hi cây thiếu nư c (40 - 60%) thì quang hợp gi   ho c ngưng trệ  

Câu 9: Ảnh hƣởng các chất khoáng  đến quang hợp: 

-Tha  gia c u th nh  nzi  quang hợp (N  P  S) v   iệp  ục (Mg  N)  

- Đi u tiết độ    khí khổng cho CO2 khuếch t n v o    ( )  

- Li n quan đến quang phân  i nư c (Mn  C )      

Câu 10: Cho biết  ợi ích trồng cây ánh sáng nhân tạo? 

 Gi p trồng cây   nh ng vùng c  khí hậu không thuận  ợi  cung c p rau  củ  qu  tư i 

trong  ùa đông  

Câu 11: Phân bi t năng suất sinh học và năng suất kinh tế? 

-N ng su t sinh h c: L  tổng  ượng ch t khô tích  ũy được   i ng y tr n 1 ha gi o trồng 

trong suốt thời gian sinh trư ng  
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-N ng su t kinh tế: L   ột phần của n ng su t sinh h c được tích  ũy trong c c c  quan 

(h t  củ  qu     …) ch a c c s n phẩ  c  gi  trị kinh tế đối v i con người của từng  o i 

cây. 

Câu 12: Thông qua điều khiển quang hợp, có những bi n pháp nào giúp tăng năng 

suất cây trồng? 

-Tăng di n tích  á:  ằng c c  iện ph p:   n phân  tư i nư c hợp  í.. 

-Tăng cƣờng độ quang hợp: Ap  ụng c c  iện ph p kĩ thuật ch   s c    n phân  tư i 

nư c hợp  í phù hợp đối v i  o i v  giống cây trồng  t o đi u kiện cho cây h p thụ v  

chuyển h a n ng  ượng   t trời  ột c ch c  hiệu qu   

-Tăng h  số kinh tế: Tuyển ch n c c giống cây c  sự phân  ố s n phẩ  quang hợp v o 

c c  ộ phận c  gi  trị kinh tế v i tỉ  ệ cao (h t  qu   củ…)  

Câu 13 :Hô hấp ở thực vật  à gì? 

-Hô h p   thực vật    qu  trình chuyển đổi n ng  ượng tế   o sống  Trong đ   c c phân tử 

cac ohi rat  ị phân gi i đến CO2 và H2O  đồng thời n ng  ượng được gi i ph ng v   ột 

phần n ng  ượng đ  được tích  ũy trong ATP  

-Phư ng trình hô h p tổng qu t: C6H12O6 + 6O2     6CO2 + 6H2O + Q 

Câu 15: Trình bày các hình thức hô hấp Thực vật  

Phân giải kị khí (Đƣờng phân và   n men) 

X y ra trong rễ cây khi  ị nghập  ng hay trong h t khi ngâ  v o nư c ho c trong c c 

trường hợp cây   đi u kiện thiếu oxi  

Phân giải hiếu khí (Đƣờng phân và hô hấp hiếu khí) 

- Đường phân x y ra trong tế   o ch t  2 ATP 

- Chu trình Crep  iễn ra trong ch t n n của ti thể   

- Chuỗi chuyền electron  iễn ra     ng trong ti thể  36ATP. 

 Câu 16: So s nh hiệu qu  n ng  ượng hô h p hiếu khí v  hô h p kị khí 

Câu 17: Dựa v o kiến th c v  hô h p   ối quan hệ gi a hô h p v   ôi trường  hãy n u 

 ột số hiện ph p   o qu n nông phẩ   

 

 


